
 

      

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

NĂM HỌC  2024-2025 

TT Họ và tên GV TĐĐT LỚP 
Sĩ 

số 
Nữ Phòng Tổ  

Kiêm 

nhiệm  
Ghi chú 

1  Trần Thị  Châu ĐH 1A 35 19 1.  1 TT  

2  Đoàn Thị Hoàng  Dung TC 1B 32 15 2.  1   

3  Nguyễn Thị Mỹ                 Liên ĐH 1C 34 11 3.  1  TP- TKHĐ  

4  Phạm Thị              Anh ĐH 1D 34 15 4.  1   

5  Lê Thị Kim  Lê ĐH 1E 34 15 5.  1   

6  Trần Thị  Vinh TC  TD    1   

7  Nguyễn Văn          Quang ĐH MT    1 TBLĐ  

8  Phạm Thị               Ninh ĐH 2A 32 20 6.  2 TT  

9  Nguyễn Thị  Hiền ĐH 2B 33 24 7.  2 CTCĐ  

10  Nguyễn Thị Anh  Thư ĐH 2C 32 16 8.  2   

11  Đỗ Thị Ngọc          Hương ĐH 2D 33 16 9.  2   

12  Huỳnh Thị Khánh  Ly ĐH  2E 31 18 10.  2   

13  Phan Thị Kim  Cúc ĐH NM    2   

14  Võ Viết   Việt  ĐH 3A 36 25 11.  3   

15  Nguyễn Thị Thiên ĐH 3B 35 15 12.  3 TT  

16  Phan Thị Xuân     Trang       ĐH 3C 37 22 13.  3   

17  Nguyễn Thị Linh Giang ĐH 3D 36 19 14.  3   

18  Mai Thị        Lập CĐ NM    3   

19  Lê Hiền  Nga ĐH NM    3   

20  Nguyễn Thị Thu Thảo ĐH 4A 31 7 15.  4 TT  

21  Nguyễn Thị Cẩm  Tú ĐH Văn 4B 33 15 16.  4   

22  Lê Thị  Son ĐH 4C 35 16 17.  4   

23  Phạm Thị Thanh  Yên ĐH 4D 33 13 18.  4   

24  Lê Thị              Lộc ĐH 4E 33 12 19.  4   

25  Nguyễn Đại  Phước ĐH TD    4   

26  Võ Thị Thu Lai ĐH 5A 32 21 20.  5 TT  

27  Nguyễn Thị Hồng Loan ĐH 5B 32 18 21.  5   

28  Văn Thị  Thuận ĐH 5C 31 15 22.  5 TTND  

29  Trần Thị Mỹ  Duyên ĐH 5D 30 14 23.  5   

30  Lê Thị Ánh  Tuyết ĐH 5E 33 13 24.  5   

31  Phạm Thị Bích  Lệ ĐH ÂN    5 VTM  

32  Lê Thị Uyên  Vi ĐH T/Anh    AT   

33  Hà Thị Xuân        Thu ĐH T/Anh    AT   

34  Nguyễn Thị Thùy    Linh ĐH T/Anh    AT TT  

35  Nguyễn Thị Ly  Va ĐH T/Anh    AT   

36  Bùi Thị Hiếu ĐH Tin      AT   

37  Nguyễn Thị Mỹ  Linh ĐH HT    QL   

38  Dương Phương  Thanh ĐH PHT    QL   

39  Ng Thị Hồng  Diễm ĐH TPT    VP   

40  Trần Thị Minh  Phụng ĐH KT-VT    TP   

41  Ngô Thị Hồng  Phương CĐ YT    TPBT   

42  Bùi Thị Thúy Nhung TC TV    TT   

43  Hứa văn Đôn SC BV    VP   

44  Phạm Thị  Chừng SC CD    VP   

45  Văn Thị  Nga SC CD    VP   

46  Ngô Thị Trường SC CD    VP   

     UBND HUYỆN ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                   Ái Nghĩa, ngày 26 tháng 12 năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

 Nguyễn Thị Mỹ Linh  
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